
1. THÀNH PHẦN: 
Nước, Sorbitol, Mannitol, Glycerin, Kolliphor RH40, Chlorhexidine 
digluconate, Menthol, Fragrance, Cetylpyridinium chloride, Sucralose, 
Thymol, Citric acid.

2. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Chai 200 ml, hộp 1 chai. 
Gói 15 ml, hộp 20 gói.

3. CÔNG DỤNG: 
- Giúp kháng khuẩn: góp phần ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng.
- Dùng phù hợp với trường hợp: viêm họng, viêm amidan, loét miệng, nhiệt 
miệng,… giúp dịu họng.
- Làm sạch, thơm miệng họng. 
- Sử dụng hàng ngày để làm sạch mảng bám răng, khoang miệng… góp phần 
hạn chế sự phát triển vi khuẩn, ngừa sâu răng.

4. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi.
Người đang niềng răng.
Người muốn vệ sinh răng miệng vào những thời điểm không thuận tiện để 
đánh răng. 
Sản phẩm dùng được cho phụ nữ có thai để giúp giảm chảy máu chân răng, 
viêm nướu.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
- Người lớn, người già và trẻ em từ 6 tuổi: dùng theo yêu cầu, 2 - 3 lần/ngày, 
sau khi đánh răng. Súc miệng, họng kĩ trong khoảng 1 phút với 10 - 15 ml, 
sau khi súc nhổ ra ngoài.
- Trước khi phẫu thuật nha khoa: súc miệng với 10 ml trong 1 phút, sau đó 
nhổ ra ngoài.
- Viêm nướu, chảy máu chân răng: dùng liệu trình một tháng.
- Viêm răng giả: ngâm răng giả trong dung dịch 15 phút, 2 lần/ngày.
- Loét miệng, nhiệt miệng: tiếp tục dùng trong 48 giờ sau khi triệu chứng 
lâm sàng thuyên giảm.
- Viêm họng, viêm amidan: súc họng khoảng 1 phút, ngày 2 - 3 lần, sau khi 
đánh răng.
- Người đang niềng răng có thể sử dụng ngay sau đánh răng hoặc thay cho 
đánh răng vào những thời điểm không thuận tiện: súc miệng khoảng 1 phút, 
ngày 2 - 3 lần.
- Bệnh nhân nằm 1 chỗ, ăn xông khó vệ sinh răng miệng: súc miệng họng 
sau mỗi bữa ăn.
- Sử dụng thay việc đánh răng trong trường hợp không có đủ nước sạch 
hay không có điều kiện đánh răng như đi ra ngoài, đi picnic, du lịch, ở bệnh 
viện, ở văn phòng…: súc miệng họng sau mỗi bữa ăn.   

6. LƯU Ý:
Không sử dụng nếu quá mẫn với chlorhexidine và các thành phần khác 
trong công thức.
Thông báo cho người bệnh nước súc miệng họng có thể làm răng, lưỡi bắt 
màu, nhưng không ảnh hưởng đến sức khoẻ và có thể làm mất màu bằng 
kỹ thuật chuyên khoa thông thường. 

7. BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, dưới 30oC, tránh ánh nắng. 

8. HẠN DÙNG: Xem trên mặt ngoài vỏ hộp.

NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG

Hướng dẫn sử dụng
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